
Biểu 10/CH
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú

LUC LUK HNK CLN RSN RST NTS CQP SKK TMD SKC SKN DGT DTL DVH DGD DTT DNL DDT DCH DSH ONT ODT TSC DTS SON CSD

1

Công trình dự
án trong quy
hoạch sử dụng
đất cấp tỉnh

1.1
Công trình dự án
mục đích quốc
phòng - an ninh

1

 Xây dựng trường
bắn, thao trường
huấn luyện thuộc
Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Kon Tum

83.23 35.23 48.00 2.00 40.10 3.00 35.23 0.50 0.40 2.00 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk Dé,
Đăk Pung

Căn cứ chỉ thị số 11-CT/TU
ngày 16/02/2022 của Ban
thường vụ tỉnh ủy về diễn
tập khu vực phòng thủ kết
hợp phòng thủ dân sự tỉnh
năm 2022; Căn cứ Báo cáo

số 1497/BC-BCH ngày
18/4/2022 của Bộ CHQS

tỉnh Kon Tum về chủ trương
mở rộng diện tích trường

bắn, thao trường huấn luyện
Bộ CHQS tỉnh; Căn cứ Nghị

quyết số 55/NQ-HĐND
ngày 29 tháng 4 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh
về chủ trương đầu tư Cơ sở
huấn luyện dự bị động viên/

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Kon Tum; Quyết định
405/QĐ-UBND, ngày

14/5/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum Về việc giao triển
khai chủ trương đầu tư dự án
Cơ sở huấn luyện dự bị động

viên/Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Kon Tum

2  Trụ sở Công an
thị trấn Đăk Tô 0.10 0.10 0.10 TT Đăk

Tô Khối 5

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

3  Trụ sở Công an
xã Diên Bình 0.10 0.10 0.10 xã Diên

Bình Thôn 1

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

4  Trụ sở Công an
xã Tân Cảnh 0.10 0.10 0.10 xã Tân

Cảnh Thôn 2

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô
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5  Trụ sở Công an
xã Đăk Rơ Nga 0.10 0.10 0.10 xã Đăk

Rơ Nga Thôn Đăk Dé

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

6  Trụ sở Công an
xã Kon Đào 0.10 0.10 0.10 xã Kon

Đào Thôn 6

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

7  Trụ sở Công an
xã Văn Lem 0.10 0.10 0.10 xã Văn

Lem
Thôn Tê

Rông

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

8  Trụ sở Công an
xã Pô Kô 0.10 0.10 0.10 xã Pô

Kô
Thôn Kon Tu

Peng

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

9  Trụ sở Công an
xã Đăk Trăm 0.10 0.10 0.10 xã Đăk

Trăm
Thôn Đăk

Trăm

Công văn số 82/CAH-TH
ngày 18/01/2022 của Công
an huyện Đak Tô về việc
tham gia góp ý đối với Kế

hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Đăk Tô

1.2

Công trình, dự
án để phát triển
kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc
gia, cộng đồng

1.2.1

Công trình, dự
án quan trọng
quốc gia do
Quốc hội quyết
định chủ trương
đầu tư mà phải
thu hồi đất

1.2.2

Công trình, dự
án do Thủ tướng
Chính phủ chấp
thuận, quyết
định đầu tư mà
phải thu hồi đất

2 Các công trình,
dự án còn lại

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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2.1

Công trình, dự
án do Hội đồng
nhân dân cấp
tỉnh chấp thuận
mà phải thu hồi
đất

2,2

Công trình, dự
án do Ủy ban
nhân dân cấp
tỉnh cho phép
thu hồi đất

2.2.1

Công trình, dự
án do Ủy ban
nhân dân cấp
tỉnh cho phép
thu hồi đất năm
2021 chuyển tiếp
sang năm 2022

10

Đường Nguyễn
Văn Trỗi (đoạn
từ Hùng Vương
đến đường Phạm
Văn Đồng)

0.53 0.53 0.10 0.39 0.04 TT Đăk
Tô Khối 8

Nghị quyết số 136/NQ-
HĐND, ngày 17/7/2020 của

HĐND huyện Đăk Tô về
việc quyết định chủ trương

đầu tư dự án: Đường Nguyễn
Văn Trỗi (đoạn từ đường
Hùng Vương đến đường
Phạm Văn Đồng, thị trấn

Đăk Tô)

11

Đường Trần
Hưng Đạo (đoạn
từ Nguyễn Văn
Cừ đến đường
Huỳnh Thúc
Kháng)

0.21 0.11 0.10 0.04 0.04 0.02 TT Đăk
Tô Khối 3

Quyết định 344/QĐ-UBND,
ngày 27/10/2020 của UBND
huyện Đăk Tô về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư dự
án: Đường Trần Hưng Đạo

(đoạn từ đường Nguyễn Văn
Cừ đến đường Huỳnh Thúc

Kháng), thị trấn Đăk Tô

12

Đường Phạm
Hồng Thái (đoạn
từ Nguyễn Văn
Cừ đến nhà bà Y
Phú)

1.00 0.97 0.03 0.01 0.02 TT Đăk
Tô Khối 5

Quyết định số 27b/QĐ-
UBND, ngày 22/8/2018 của
UBND TT Đăk Tô, về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư
xây dựng công trình đường

Phạm Hồng Thái.

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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13

Đường Phạm
Ngọc Thạch
(Đoạn từ Hùng
Vương đến Phạm
Văn Đồng)

0.50 0.50 0.30 0.18 0.02 TT Đăk
Tô Khối 9

Nghị quyết 216/NQ-HĐND
ngày 20/7/2021 của HĐND

huyện Đăk Tô;
Tờ trình số 52/TTr-UBND,
ngày 21/7/2021 của UBND

huyện Đăk Tô

14

Đường Lê Hữu
Trác (đoạn từ
đường Nguyễn
Thị Minh Khai
đến đường Võ
Thị Sáu)

0.41 0.41 0.18 0.13 0.10 TT Đăk
Tô Khối 9

Quyết định số 465/QĐ-
UBND, ngày 27/9/2021 của

UBND huyện Đăk Tô;

15

Đường Huỳnh
Thúc Kháng
(đoạn từ đường
Nguyễn Trãi đến
đường Hồ Xuân
Hương)

0.75 0.75 0.40 0.30 0.05 TT Đăk
Tô Khối 4

Nghị quyết 216/NQ-HĐND
ngày 20/7/2021 của HĐND

huyện Đăk Tô

16

Đường Nguyễn
Thị Minh Khai
(đoạn từ đường
Hùng Vương đến
đường Phạm Văn
Đồng) giai đoạn
1

0.61 0.61 0.25 0.30 0.06 TT Đăk
Tô Khối 9

Nghị quyết 216/NQ-HĐND
ngày 20/7/2021 của HĐND

huyện Đăk Tô

17

Đường và hệ
thống điện vào
Cụm công nghiệp
phía Tây thị trấn
Đăk Tô (Giai
đoạn 1)

1.60 1.60 0.40 1.20 TT Đăk
Tô Khối 7

Quyết định số 293/QĐ-
UBND, ngày 20/8/2020 của

UBND huyện Đăk Tô về
việc phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án: Đường và hệ
thống điện vào Cụm công

nghiệpphía Tây thị trấn Đăk
Tô;

18

Đường Tôn Đức
Thắng (đoạn từ
đường Hùng
Vương đến
đường Âu Cơ),
thị trấn Đăk Tô

0.31 0.31 0.10 0.15 0.06 TT Đăk
Tô Khối 8

Nghị quyết số 162/NQ-
HĐND ngày 24/11/2020 của
Hội đồng nhân dân huyện về
Quyết định chủ trương đầu
tư dự án: Đường Tôn Đức

Thắng (đoạn từ Hùng Vương
đến Phạm Văn Đồng)

19

Đường Âu Cơ
(đoạn từ đường
Nguyễn Văn Trỗi
đến đường
Nguyễn Thị
Minh Khai)

0.50 0.50 0.15 0.30 0.05 TT Đăk
Tô Khối 8

Nghị quyết số 161/NQ-
HĐND ngày 24/11/2020 của

Hội đồng nhân dân huyện
Đăk Tô về Quyết định chủ

trương đầu tư dự án: Đường
Âu Cơ (đoạn từ Nguyễn Văn
Trỗi đến đường Nguyễn Thị

Minh Khai)

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú

LUC LUK HNK CLN RSN RST NTS CQP SKK TMD SKC SKN DGT DTL DVH DGD DTT DNL DDT DCH DSH ONT ODT TSC DTS SON CSD
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20

Hồ Kon Tu Zốp
thuộc Tiểu dự án
"Sửa chữa và
nâng cao an toàn
đập" (WB8) tỉnh
Kon Tum. Hạng
mục "Đường thi
công vận hành"

1.57 1.57 xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Dốp 2

Quyết định số 1463/QĐ-
UBND ngày 28/12/2018 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc phê duyệt phương án,
dự toán cắm mốc chỉ giới

phạm vi bảo vệ công trình:
Hồ chứa nước Kon Tu Zốp,

huyện Đăk Tô.

21
Cấp nước sinh
hoạt xã Diên
Bình

0.09 0.09 0.09
Xã

Diên
Bình

Thôn 3

Quyết định số 1420/QĐ-
UBND ngày 20/12/2018 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc điều chỉnh, bổ sung

danh mục công trình thuộc
chương trình mở rộng quy
mô vệ sinh và nước sạch

nông thôn dựa trên kết quả
vay vốn ngân hàng thế giới

tỉnh Kon Tum giai đoạn
2016-2020.

22 Cấp nước sinh
hoạt xã Tân Cảnh 0.56 0.56 0.56 Xã Tân

Cảnh Thôn 4

Quyết định số 205/QĐ-
UBND ngày 21/3/2017 của
UBND tỉnh Kon Tum Về
việc giao danh mục thực

hiện đầu tư các công trình
thuộc chương trình "Mở

rộng quy mô vệ sinh và nước
sạch nông thôn dựa trên kết
quả " vay vốn NH Thế giới
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

giai đoạn 2016-2020

23
Cấp nước sinh
hoạt xã Đăk
Trăm

0.37 0.37 0.37 Xã Đăk
Trăm

Thôn Đăk
Trăm

Quyết định số 205/QĐ-
UBND ngày 21/3/2017 của
UBND tỉnh Kon Tum Về
việc giao danh mục thực

hiện đầu tư các công trình
thuộc chương trình "Mở

rộng quy mô vệ sinh và nước
sạch nông thôn dựa trên kết
quả " vay vốn NH Thế giới
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

giai đoạn 2016-2020

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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24

Cấp nước sinh
hoạt thôn Đăk
Chờ, thôn Đăk
Nu, thôn Đăk No
và thôn Đăk Tăng

0.05 0.05 0.05
Xã

Ngọk
Tụ

Thôn Đăk No

Quyết định số 1420/QĐ-
UBND ngày 20/12/2018 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc điều chỉnh, bổ sung

danh mục công trình thuộc
chương trình mở rộng quy
mô vệ sinh và nước sạch

nông thôn dựa trên kết quả
vay vốn ngân hàng thế giới

tỉnh Kon Tum giai đoạn
2016-2020.

25

 Xây dựng trường
Tiểu học Pô Kô
(Điểm trường
thôn Kon Tu Dốp
1)

0.09 0.09 xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Dốp 1

Quyết định số 256/QĐ-
UBND ngày 31/3/2017 của
UBND tỉnh Kon Tum Về
việc phê duyệt chủ trương

đầu tư các dự án kiên cố hóa
trường lớp học mầm non,
tiểu học trên địa bàn các

huyện, thành phố thuộc tỉnh
Kon Tum

26 Nhà văn hóa đa
năng xã Pô Kô 0.09 0.09 xã Pô

Kô
Thôn Kon Tu

Peng

Quyết định số 497/QĐ-
UBND ngày 31/10/2019 của

UBND huyện Đăk Tô về
việc phê duyệt Báo cáo

KTKT đầu tư xây dựng công
trình: Nhà văn hóa đa năng
xã Pô Kô; Hạng mục: Nhà
văn hóa và các hạng mục

phụ trợ

27

Dự án: Hạ tầng
khu quy hoạch
xây dựng Nhà
Văn hóa trung
tâm và sửa chữa
quảng trường
huyện

2.00 2.00 TT Đăk
Tô Khối 3

Quyết định số 206/QĐ-
UBND ngày 07/5/2021 của
UBND huyện Đăk Tô về

việc phê duyệt Báo cáo kinh
tế kỹ thuật xây dựng công

trình: Hạ tầng khu quy hoạch
xây dựng Nhà văn hóa trung

tâm và sửa chữa Quảng
trường huyện

28 
Thuỷ điện Plei
Kần hạ công xuất
13 MW

25.40 25.40 0.02 8.90 0.09 0.06 13.10 3.23 Xã Tân
Cảnh Xã Tân Cảnh

Quyết định số 148/QĐ-
UBND ngày 31/01/2019 của
UBND tỉnh Kon Tum quyết
định chủ trương đầu tư Dự
án: thủy điện Plei Kần Hạ

của Công ty Cổ phần Tư vấn
và Xây dựng Tân Phước

7.77 7.77 0.10 7.10 0.57
Xã

Ngọk
Tụ

Xã Ngọk Tụ

1.55 1.55 1.55 Xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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29 
Xây dựng thủy
điện Đăk Psi 6
công suất 9,5MW

9.73 9.19 0.54 0.54
Xã

Diên
Bình

Thôn 5

Quyết định số 1359/QĐ-
UBND ngày 04 tháng 12
năm 2018 của UBND tỉnh

Kon Tum về việc Quyết định
chủ trương đầu tư dự án:
Thủy điện Đăk Psi 6 của
Công ty CP Tư vấn Xây

dựng Tân Phước.

30

Nâng cao khả
năng mang tải

ĐZ 110kV Đăk
Hà - Đăk Tô

0.10 0.10 0.04 0.04 0.02 0.01 TT Đăk
Tô TT Đăk Tô

Văn bản số5545/CREB-ĐB
Về việc đăng ký nhu cầu sử
dụng đất năm 2019 để xây
dựng dự án Nâng cao khả
năng mang tải ĐZ 110kV

Đăk Hà - Đăk Tô0.10 0.10 0.10 xã Diên
Bình xã Diên Bình

31
Trạm biến áp
110kV Bờ Y và
đấu nối

0.48 0.48 0.26 0.21 0.01 TT Đăk
Tô TT Đăk Tô

Quyết định số 9426/QĐ-
EVNCPC ngày 07/11/2017
của Tổng công ty Điện lực
miền trung về việc chuyển

giao nhiệm vụ quản lý dự án
ĐTXD các công trình.

32

Hạ tầng kỹ thuật
cụm công nghiệp
phía tây thị trấn
Đăk Tô (Phục vụ
công tác thu hồi
đất, giao đất,
chuyển mục đích
sử dụng đất để
thu hút đầu tư
thực hiện dự án
trong cụm công
nghiệp)

13.04 13.04 2.29 10.51 0.24 TT Đăk
Tô Khối 7

Nghị quyết số 160/NQ-
HĐND ngày 23/11/2020 của

Hội đồng nhân dân huyện
Đăk Tô về việc quyết định

chủ trương đầu tư dự án: Hạ
tầng kỹ thuật Cụm công

nghiệp phía Tây thị trấn Đăk
Tô;

Quyết định số 613/QĐ-
UBND ngày 07/12/2021 của

UBND huyện Đăk Tô về
việcPhê duyệt Phương án

thiết kế kỹ thuật và dự toán
đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa
chính tỷ lệ 1/1.000 phục vụ

công tác thu hồi, bồi thường,
chuyển mục đích và giao đất

để thực hiện dự án đầu tư:
Hạ tầng kỹ thuật Cụm công
nghiệp phía Tây thị trấn Đăk

Tô

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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33 

Nhà máy chế
biến đá thạch anh
nhân tạo của
Công ty Cổ phần
khoáng sản Lộc
Thiên Phú (nằm
trong cụm công
nghiệp phía Tây)

3.50 3.50 3.25 0.25 TT Đăk
Tô Khối 7

Quyết định 867/QĐ-UBND,
ngày 8/9/2020 của UBND

tỉnh Kon Tum

34

Đầu tư cơ sở hạ
tầng, sắp xếp dân
cư  bố trí đất ở
cho các hộ đồng
bào dân tộc tiểu
số trên diện tích
6.3 ha của công
ty TNHH MTV
Cao Su Kon Tum
tại thôn Đăk Ri
Peng 2

6.30 6.30 Xã Tân
Cảnh

Thôn Đăk Ri
Peng 2

Thông báo 180/UBND, ngày
16/10/2016 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc thông báo

thu hồi đất của công ty
TNHH MTV Cao Su Kon

Tum tại xã Tân Cảnh

35

 Dự án trang trại
chăn nuôi công
nghệ cao Đăk Rơ
Nga

17.15 17.15 13.00 1.50 0.54 2.11 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Manh 2

Quyết định số 739/QĐ-
UBND, ngày 13/8/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc Quyết định chấp thuận
chủ trương đầu tư đồng thời

chấp thuận nhà đầu tư

36
Mỏ đá làm vật
liệu xây dựng
thông thường

6.40 6.40 0.04 1.61 4.59 0.05 0.06 0.05 xã Kon
Đào Thôn 3

Thông báo số 55/TB-
STNMT ngày 21/3/2022 của

Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Kon Tum thông
báo kết quả trúng đấu giá

quyền khai thác khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(đợt 2) năm 2021

2.2.1

Công trình, dự
án do Ủy ban
nhân dân cấp
tỉnh cho phép
thu hồi đất năm
2022

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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37

Kè chống sạt lở
bờ hai bên đầu
Cầu 42 và bên
phía bờ đông
sông Đăk Tờ Kan
(Đoạn từ Cầu 42
đến suối Hồ Sen)

1.53 0.12 1.41 0.35 0.30 0.04 0.12 0.10 0.60 0.02 TT Đăk
Tô Khối 4

Quyết định số 153/QĐ-
UBND ngày 15/3/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum về
tình huống khẩn cấp đối với
công trình: Kè chống sạt lở
bờ hai bên đầu Cầu 42 và

bên phía bờ đông sông Đăk
Tờ Kan đoạn từ Cầu 42 đến
suối Hồ Sen, huyện Đăk Tô;

Quyết định số 943/QĐ-
UBND ngày 14/10/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc phê duyệt Dự án đầu tư
công khẩn cấp: Kè chống sạt
lở bờ hai bên đầu Cầu 42 và
bên phía bờ đông sông Đăk
Tờ Kan đoạn từ Cầu 42 đến
suối Hồ Sen, huyện Đăk Tô;

38

Cải tạo, nâng cấp
hệ thống cấp
nước sinh hoạt thị
trấn Đăk Tô
(Cụm đầu mối)
và khu xử lý
nước

0.30 0.30 0.30 TT Đăk
Tô TT Đăk Tô Quyết định 500/QĐ-UBND

ngày 08/6/2021 về việc chấp
thuận điều chỉnh chủ trương
đầu tư dồng thời chấp thuận

nhà đầu tư

0.10 0.10 0.10 Xã Kon
Đào Thôn 3

39 Thủy lợi A Dem 0.20 0.20 0.20 Xã Kon
Đào Thôn 3

Căn cứ Quyết định số
115/QĐ-UBND, ngày

19/3/2021 của UBND huyện
Đăk Tô về việc phê duyệt
chủ trương đầu tư dự án:

Đập thủy lợi ông A Dem, xã
Kon Đào, huyện Đăk Tô;

hạng mục: Cụm đầu mối và
đường ống lấy nước;

40
Cấp nước sinh
hoạt tập trung tại
thôn Đăk Pung

0.50 0.50 0.50 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Pung

Công văn 808/UBND, ngày
30/7/2021 của UBND huyện
về việc đề xuất các nội dung
hỗ trợ thuộc Chương trình
MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025 (vốn sự nghiệp)

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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41

Cấp nước sinh
hoạt tập trung tại
thôn Măng
Rương

0.50 0.50 0.50 Xã Văn
Lem

Thôn Măng
Rương

Công văn 808/UBND, ngày
30/7/2021 của UBND huyện
về việc đề xuất các nội dung
hỗ trợ thuộc Chương trình
MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025 (vốn sự nghiệp)

42

Cấp nước sinh
hoạt tập trung tại
thôn Đăk Mơ
Ham

0.50 0.50 0.50 xã Pô
Kô

Thôn Đăk Mơ
Hma

Công văn 808/UBND, ngày
30/7/2021 của UBND huyện
về việc đề xuất các nội dung
hỗ trợ thuộc Chương trình
MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-

2025 (vốn sự nghiệp)

43
Xây dựng đài cấp
nước sạch (Thôn
Kon Tu Peng)

0.06 0.06 0.02 0.04 xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Peng

Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

44
Dự án Cụm hồ
Đăk Rô Gia - Ia
Tun

38.39 38.39 2.00 16.00 7.00 7.00 6.39 Xã Đăk
Trăm Xã Đăk Trăm

Căn cứ quyết định số
3189/QĐ-BNN-KH, ngày

19/7/2021. Về việc chủ
trương đầu tư Dự án Cụm hồ

Đắk Rô Gia - Ia Tun.
Căn cứ thông báo số
6094/BNN-KH, ngày

24/9/2021 của Bộ nông
nghiệp. V/v thông báo kế
hoạch đầu tư công trung

hạng vốn NSNH GĐ 2021-
2025.

45

Hiện đại hóa
Thủy lợi trên địa
bàn huyện Đăk
Tô - Ngọc Hồi
thuộc Dự án
"Hiện đại hóa
thủy lợi thích ứng
biến đổi khí hậu"
(ADB9)

11.70 11.70 0.20 0.70 7.90 0.20 1.60 0.40 0.10 0.20 0.40
Xã

Diên
Bình

Xã Diên Bình

Công văn số 4042/UBND-
NNTN, ngày 27/10/2020 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc giao nhiệm vụ Chủ đầu
tư Dự án Hiện đại hóa thủy
lợi thích ứng biến đổi khí

hậu (ADB9)
Văn Bản số 09/CV-BQL
ngày 17/02/2021 của Ban

Quản lý dự án phát triển cơ
sở hạ tầng nông thôn phục

vụ sản xuất cho các tỉnh Tây
Nguyên;

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú

LUC LUK HNK CLN RSN RST NTS CQP SKK TMD SKC SKN DGT DTL DVH DGD DTT DNL DDT DCH DSH ONT ODT TSC DTS SON CSD

10/10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



46

 Đường đi khu
sản xuất thôn
Đăk Manh 2
(Đoạn bắt đầu từ
nhà Rông thôn
Đăk Manh 2)

2.50 1.93 0.57 0.57 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Manh 2

47

Dự án nâng cao
độ và mở rộng
tuyến tránh Plei
Krông trên tuyến
Hồ Chí Minh
đoạn Tân Cảnh -
Kon Tum

6.11 6.11 0.23 5.86 0.02 xã Diên
Bình xã Diên Bình

QĐ số 2056/QĐ-BGTVT
ngày 14/7/2017 của Bộ

GTVT Về việc phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án nâng cao độ và mở

rộng tuyến tránh thủy điện
Plei Krông trên tuyến đường
Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh

- Kon Tum, tỉnh Kon Tum

48

Nâng cao khoảng
cách pha - đất
khoảng cột 2144-
2145 đường dây
500kV Thạnh Mỹ
- 583 Pleiku 2

0.02 0.02 0.02 Xã Tân
Cảnh Thôn 1

Văn bản số 2796/PTC2-KH,
ngày 05/8/2021 của Công ty

Truyền tải Điện 2 thuộc
Tổng Công ty Truyền tải

điện quốc gia về việc đăng
ký kế hoạch sử dụng đất

49 Trạm Biến áp
110kV Đăk Tô 0.78 0.78 0.30 0.48 TT Đăk

Tô Khối 7

Văn bản số 3380/KTPC-
KH&VT, ngày 25/8/2021
của Công ty Điện lực Kon
Tum thuộc Tổng Công ty

Điện lực Miền Trung

50

Đường dây trung
thế 22kV, trạm
biến áp và đường
dây hạ thế 0,4kV

0.20 0.20 0.10 0.10 Xã Tân
Cảnh Thôn 5

51

Giao đất cho Tòa
Giám mục Kon
Tum để xây dựng
cơ sở thờ tự phục
vụ sinh hoạt Tôn
giáo

1.98 1.98 1.22 0.05 0.71 TT Đăk
Tô

Thôn Đăk
Rao Lớn

Nghị quyết số 51/NQ-
HĐND ngày 22/10/2021 của
HĐND tỉnh Kon Tum về bổ
sung dự án trong Kế hoạch
sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) cấp tỉnh

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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52

Trường mầm non
Pô Kô, điểm
trường trung tâm
thôn Kon Tu
Peng, xã Pô Kô.
Hạng mục: Nhà
hiệu bộ, nhà để
xe và các hạng
mục phụ trợ

0.05 0.05 0.05 xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Peng

Quyết định số 450/QĐ-
UBND ngày 03/12/2020 của

UBND huyện Đăk Tô về
việc phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án Trường mầm

non Pô
Kô, điểm trường trung tâm
thôn Kon Tu Peng, xã Pô

Kô; Hạng
mục: Nhà hiệu bộ, nhà để xe

và các hạng mục phụ trợ

53
Hoàn thiện lưới
điện phân phối
tỉnh Kon Tum

0.03 0.03 0.03 Huyện
Đăk Tô

Huyện Đăk
Tô

Quyết định số 8420/QĐ-
EVECPC ngày 29 tháng 09
năm 2020 của Tổng công ty
điện lực miền trung về việc
phê duyệt báo  cáo nghiên

cứa khả thi đầu tư xây dựng
dự án hoàn thiện lưới điện
phân phối tỉnh Kon Tum.

54

Trụ sở phân
trường Đăk Rơ
Nga (Thuộc
Công ty TNHH
MTV Lâm
nghiệp Đăk Tô)

0.08 0.08 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Manh 2

Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

55

Trụ sở phân
trường Pô Kô
(Thuộc Công ty
TNHH MTV
Lâm nghiệp Đăk
Tô)

0.07 0.07 xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
peng

Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

56
Thu hồi trụ sở
lâm trường
Quang Trung

0.60 0.60 xã Tân
Cảnh Thôn 2 Kế hoạch đấ giá năm 2022

57 Trụ sở Huyện ủy 0.90 0.90 TT Đăk
Tô Khối 3

58

 Trung tâm đào
tạo sát hạch lái xe
cơ giới loại 1 và
trung tâm đăng
kiểm xe cơ giới
huyện Đăk Tô

5.17 5.17 1.20 3.97 xã Tân
Cảnh Thôn 1

Công văn số 12/TTL-DAĐT
ngày 06/10/2021 của Công

ty Cổ phần tập đoàn TTL về
việc giới thiệu địa điểm
nghiên cứu đầu tư Dự án

Trung tâm đào tạo sát hạch
lái xe cơ giới loại 1 và trung
tâm đăng kiểm xe cơ giới.

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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59

Nhà máy chế
biến Mắc Ca tại
Cụm CN 24/4
(Công ty cổ phần
Dương Gia Kon
Tum)

1.15 1.15 TT Đăk
Tô Khối 9

Công văn số 816/UBND-
KT, ngày 07/10/2020 Về

việc thống nhất thỏa thuận,
giới thiệu địa điểm để lập dự
án đầu tư, thuê đất thực hiện

dự án của Công ty TNHH
MAC CA HD tại Cụm Công
nghiệp và Dịch vụ 24/4, khối

9, thị trấn Đăk Tô, huyện
Đăk Tô

60

Cụm công nghiệp
24/4 (Phục vụ
công tác thu hồi
đất, giao đất,
chuyển mục đích
sử dụng đất để
thu hút đầu tư
thực hiện dự án
trong cụm công
nghiệp)

4.00 4.00 TT Đăk
Tô Khối 9

61
Khu dân cư khối
9 (Khu vực trung
tâm GDTX cũ)

3.30 3.30 3.30 TT Đăk
Tô Khối 9

Quyết định số 684/QĐ-
UBND ngày 02/8/2021 của

UBND tỉnh về việc ban hành
danh mục dự án thu hút đầu
tư vào tỉnh Kon Tum giai

đoạn 2021-2025; (mục đích
khai thác quỹ đất chỉnh trang

đô thị)

62

Tu bổ, tôn tạo và
phát huy giá trị
Di tích lịch sử
Chiến thắng Đăk
Tô-Tân Cảnh

21.00 21.00 TT Đăk
Tô Khối 7

Quyết định số 1074/QĐ-
UBND ngày 19/11/2021 của

UBND tỉnh Kon Tum về
việc phê duyệt Đề án đầu tư
bảo quản, tu bổ, phục hồi di

tích lịch sử - văn hóa trên địa
bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn

2021 - 2025

63

Dự án Khai thác
đá thạch anh
công ty Lộc
Thiên Phú

46.10 46.10 10.25 35.85 Xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Dốp 1

Giấy phép số 172/GP-
BTNMT ngày 21/9/2020

Giấy phép thăm dò khoáng
sản Bộ trưởng bộ Tài nguyên

và Môi trường

64

Khu Công nghiệp
Đăk Tô (Trong
đó có 100 ha thu
hồi từ Dự án nhà
máy bột giấy và
giấy Tân Mai -
Kon Tum theo
thông báo số
382/TB-UBND
ngày 30/12/2021
của UBND tỉnh
Kon Tum)

150.00 150.00 TT Đăk
Tô Khối 10

Quyết định số 684/QĐ-
UBND ngày 02/8/2021 của

UBND tỉnh về việc ban hành
danh mục dự án thu hút đầu
tư vào tỉnh Kon Tum giai

đoạn 2021-2025;
Công văn số 972/BQLKKT-
XDTNMT, ngày 12/10/2021
của Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Kon Tum về việc đăng

ký kế hoạch sử dụng đất năm
2022

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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65

 Dự án Trang trại
chăn nuôi công
nghệ khép kín
Đăk Rơ Nga 2

13.50 13.50 1.24 12.26 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Manh 2

Quyết định số 1099/QĐ-
UBND, ngày 24 tháng 11
năm 2021 của UBND tỉnh

Kon Tum về việc chấp thuận
chủ trương đầu đồng thời

chấp thuận nhà đầu tư.

66

 Dự án Trang trại
chăn nuôi công
nghệ khép kín
Đăk Rơ Nga 3

12.20 12.20 12.20 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Manh 2

Quyết định số 1041/QĐ-
UBND, ngày 09 tháng 11
năm 2021 của UBND tỉnh

Kon Tum về việc chấp thuận
chủ trương đầu đồng thời

chấp thuận nhà đầu tư.

2.2
Công trình, dự
án chuyển mục
đích sử dụng đất

2.2.1

Công trình, dự
án chuyển mục
đích sử dụng đất
từ KH2021
chuyển tiếp sang
năm 2022

67

 Trang trại nấm
Yến Anh Sài Gòn
và Trang trại nấm
Hướng Dương
Kon Đào

2.07 2.07 2.07 xã Kon
Đào Thôn 2

Văn bản số 590/UBND ngày
19/8/2020 của UBND huyện
Đăk Tô về chủ trương đầu tư

dự án trang trại nấm Yến
Anh Sài Gòn tại thôn 2 xã
Kon Đào, huyện Đăk Tô

2.2.2

Công trình, dự
án chuyển mục
đích sử dụng đất
mới năm 2022

68 Đấu giá đất thôn
2 xã Tân Cảnh 0.85 0.34 0.51 0.51 xã Tân

Cảnh Thôn 2

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

69
Quỹ đất đấu giá
đường Ngô Tiến
Dũng

0.40 0.40 0.40 TT Đăk
Tô Khối 5

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

70 Đấu giá đất thôn
6 xã Kon Đào 0.23 0.23 0.23 Xã Kon

Đào Thôn 6

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

71 Cửa hàng xăng
dầu Tạo Thành. 0.20 0.20 0.20

xã
Ngọk

Tụ
Thôn Đăk Nu

Quyết định số 544/QĐ-
UBND, ngày 23 tháng 6 năm

2021 của UBND tỉnh Kon
Tum về việc chấp thuận chủ
trương đầu đồng thời chấp

thuận nhà đầu tư.

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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72

Chuyển mục đích
sang đất thương
mại dịch vụ
(Thôn Kon Tu
Peng)

0.10 0.10 0.10 Xã Pô
Kô

Thôn Kon Tu
Peng

Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

73

Chuyển đổi mục
đích sang đất sản
xuất kinh doanh
(Thôn 3)

1.11 1.11 1.11 Xã Kon
Đào Thôn 3 Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

74

Mặt bằng sân
công nghiệp để
khai thác cát làm
VLXD thông
thường xã Diên
Bình (Thôn 1)

0.44 0.44 0.44
Xã

Diên
Bình

Thôn 1

Giấy phép khai thác khoáng
sản gia hạn số 1240/GP-

UBND ngày 19/10/2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh cho

phép Doanh nghiệp tư nhân
Trần Tường Vũ khai thác

khoáng sản cát làm vật liệu
xây dựng thông thường tại
điểm mỏ thuộc thôn 1, xã
Diên Bình, huyện ĐăkTô,

tỉnh Kon Tum

75

Mặt bằng sân
công nghiệp để
khai thác cát làm
VLXD thông
thường (Thôn
Đăk Tông)

0.32 0.32 0.32
Xã

Ngọk
Tụ

Thôn Đăk
Tông

Quyết định số 169/QĐ-
UBND ngày 26/02/2020  của
UBND tỉnh Kon Tum Quyết
định chủ trương đầu tư dự án

khai thác mỏ cát, sạn, sỏi
làm VLXD thông thường tại
thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ,

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum

76
Bến bãi tập kết
cát, sỏi thôn Đăk
Rô Gia

0.25 0.25 0.18 0.07 Xã Đăk
Trăm

Thôn Đăk Rô
Gia

Giấy phép khai thác khoáng
sản số 1036/GP-UBND ngày
09/10/2017 của UBND tỉnh

Kon Tum

77
 Khu khai thác và
bãi tập kết cát
xây dựng khối 1

0.65 0.65 0.10 TT Đăk
Tô Khối 1

Giấy phép thăm dò số
228/GP-UBND, ngày

13/3/2019 của UBND tỉnh
Kon Tum cấp cho Công ty

TNHH Sơn Lâm, Quyết định
1224/QĐ-UBND ngày
09/12/2020 về việc phê

duyệt trữ lượng khoáng sản
trong báo cáo kết quả thăm
dò khoáng sản cát  làm vật
liệu xây dựng thông thường
tại điểm mở thuộc khối 1, thị
trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

78

 Khu khai thác và
bãi tập kết cát
xây dựng xã Tân
Cảnh

1.10 1.10 0.10 xã Tân
Cảnh Thôn 5

Giấy phép thăm dò số
227/GP-UBND, ngày

13/3/2019 của UBND tỉnh
Kon Tum cho phép Công ty
TNHH Sơn Lâm được thăm
dò khoáng sản cát làm vật

liệu xây dựng thông thường
tại thôn 5, xã Tân Cảnh,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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79
Nhà máy chế
biến dược liệu -
Kotinochi

0.20 0.20 0.20 xã Văn
Lem

Thôn Tê
Rông

Đơn xin giới thiệu vị trí đất
để lập dự án đầu tư của Công

ty Cổ phần Kotinochi Kon
Tum ngày 22/9/2021

80
Chuyển đổi mục
đích sang đất sản
xuất kinh doanh

3.11 3.11 0.21 2.90 xã Tân
Cảnh Thôn 1 Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

81

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Diên Bình

3.00 3.00 3.00
Xã

Diên
Bình

Xã Diên Bình Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

82

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Đăk Rơ Nga

2.00 2.00 1.00 1.00 Xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga

Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

83

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Đăk Trăm

2.00 2.00 2.00 Xã Đăk
Trăm Xã Đăk Trăm Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

84

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Kon Đào

4.00 4.00 2.00 2.00 Xã Kon
Đào Xã Kon Đào Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

85

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Ngọk Tụ

3.00 3.00 1.00 2.00
Xã

Ngọk
Tụ

Xã Ngọk Tụ Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

86

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Pô Kô

2.50 2.50 0.50 2.00 Xã Pô
Kô Xã Pô Kô Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

87

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Tân Cảnh

3.50 3.50 1.50 2.00 xã Tân
Cảnh xã Tân Cảnh Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

88

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân xã
Văn Lem

3.00 3.00 2.00 1.00 xã Văn
Lem xã Văn Lem Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

89

Chuyển mục đích
sang đất ở hộ gia
đình, cá nhân Thị
trấn Đăk Tô

5.00 5.00 0.30 4.70 TT Đăk
Tô TT Đăk Tô Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

90
Dự án trang trại
chăn nuôi xã Kon
Đào

3.25 3.25 3.25 xã Kon
Đào Thôn 7 Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

91 Trang trại chăn
nuôi 1.80 1.80 1.80 xã Kon

Đào Thôn 1 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

92 Trang trại chăn
nuôi 0.85 0.85 0.85 xã Kon

Đào Thôn 1 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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93 Trang trại chăn
nuôi 3.35 3.35 3.35 xã Kon

Đào thôn 6 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

94 Trang trại chăn
nuôi 0.75 0.75 0.75 xã Kon

Đào Thôn 7 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

95 Trang trại chăn
nuôi 1.65 1.65 1.65 xã Kon

Đào Thôn 7 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

96 Trang trại chăn
nuôi 2.10 2.10 2.10 xã Kon

Đào Thôn 2 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

97 Trang trại chăn
nuôi (Khối 6) 0.17 0.17 0.17 TT Đăk

Tô Khối 6 Nhu cầu sử dụng đất của địa
phương

98

Chuyển mục đích
sang đất nông
nghiệp khác
(Khối 1)

6.51 6.51 6.51 TT Đăk
Tô Khối 1 Nhu cầu sử dụng đất của địa

phương

2.3 Các khu vực sử
dụng đất khác

2.3.1

Công trình, dự
án không thuộc
đối tượng thu
hồi đất của năm
2021 tiếp tục
chuyển sang
năm 2022

99

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực vườn
ươm khuyến
nông khối 7, thị
trấn Đăk Tô

2.06 2.06 TT Đăk
Tô Khối 7 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

100

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực Đồng
cây đa khối 7, thị
trấn Đăk Tô

1.34 1.34 TT Đăk
Tô Khối 7 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

101

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực Đồng Hồ
Tròn khối 7, thị
trấn Đăk Tô (Vị
trí 1)

3.81 3.81 TT Đăk
Tô Khối 7 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

102

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực Đồng Hồ
Tròn khối 7, thị
trấn Đăk Tô (Vị
trí 2)

2.11 2.11 TT Đăk
Tô Khối 7 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

103

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực Lò gạch
cũ khối 7, thị trấn
Đăk Tô

0.90 0.90 TT Đăk
Tô Khối 7 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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104

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực ao cá
Xóm chùa thôn 2,
xã Diên Bình

0.91 0.91 xã Diên
Bình Thôn 2 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

105

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực ao cá
Cây Hương, thôn
1, xã Diên Bình

1.42 1.42 xã Diên
Bình Thôn 1 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

106

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vực ao cá
đồng ông Tâm,
thôn 1, xã Diên
Bình

1.45 1.45 xã Diên
Bình Thôn 1 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

107

Đấu giá cho thuê
quỹ đất công ích
khu vựctrồng rau
sạch cây đa Diên
Bình, thôn 1, xã
Diên Bình

3.69 3.69 xã Diên
Bình Thôn 1 Nhu cầu đấu giá cho thuê đất

công ích của địa phương

108 Dự án trồng cây
dược liệu 7.60 7.60 xã Đăk

Trăm
Thôn  Đăk Rô

Gia

Kế hoạch số 59/KH-UBND,
ngày 22/7/2019 của UBND

huyện Đăk Tô về đầu tư,
phát triển và chế biến dược
liệu trên địa bàn huyện Đăk

Tô đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

109 Dự án trồng cây
dược liệu 23.60 23.60 xã Văn

Lem
Thôn Đăk

Sing

Kế hoạch số 59/KH-UBND,
ngày 22/7/2019 của UBND

huyện Đăk Tô về đầu tư,
phát triển và chế biến dược
liệu trên địa bàn huyện Đăk

Tô đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

110 Dự án trồng cây
dược liệu 4.50 4.50 Xã Tân

Cảnh
Thôn Đăk Ri

Dốp

Kế hoạch số 59/KH-UBND,
ngày 22/7/2019 của UBND

huyện Đăk Tô về đầu tư,
phát triển và chế biến dược
liệu trên địa bàn huyện Đăk

Tô đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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111

Khai thác cát, sỏi
làm vật liệu xây
dựng thông
thường

0.94 0.94
Xã

Ngọk
Tụ

Thôn Đăk
Tông

Giấy phép số 280/GP-
UBND ngày 23/3/2018 của
UBND tỉnh Kon Tum cho

phép Công ty TNHH Hoàng
Long Hưng được thăm dò

khoáng sản cát làm
VLXDTT tại điểm mỏ thuộc
thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ,

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum.

112

 Khu khai thác
cát, sỏi làm vật
liệu xây dựng
thông thường -
thôn Đăk Kon

9.34 9.34 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Kon

Quyết định số 442/QĐ-
UBND ngày 02/5/2018 của
UBND tỉnh Kon Tum Quyết
định chủ trương đầu tư dự án
đầu tư khai thác khoáng sản
cát làm VLXD thông thường
tại điểm mỏ số 16, sông Pô
Kô, ranh giới hành chính

thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk
Nông, thôn 6, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi và

thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ
Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

113

Khu mỏ khai
thác: tại khu vực
giáp ranh giữa
thôn 6, thị trấn

Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi và thôn
Đăk Kon, xã Đăk
Rơ Nga, huyện

Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum (Công ty

TNHH xây dựng
Đức Tiến  Đăk

Glei

0.60 0.60 Xã Đăk
Rơ Nga

Thôn Đăk
Kon

Quyết định số 286/QĐ-
UBND ngày 30/3/2020 của
UBND tỉnh Kon Tum Quyết

định phê duyệt trữ lượng
trong "Báo cáo kết quả thăm

dò khoáng sản cát làm vật
liệu xây dựng thông thường
tại khu vực giáp ranh giữu
thôn 6, thị trấn Plei Kần,
huyện Ngojk hồi và thôn
Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum
Giấy phép số 1175/GP-

UBND ngày 23/10/2019 của
UBND tỉnh Kon Tum về
việc cho phép Cty TNHH
Xây dựng Đức Tiến Đăk

Glei được thăm dò khoáng
sản cát làm vật liệu xây dựng

thông thường tại khu vực
giáp ranh giữa thôn 6, thị
trấn Plei Kần huyện Ngọc
Hồi và thôn Đăk Kon, xã

Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô,
tỉnh Kon Tum

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú

LUC LUK HNK CLN RSN RST NTS CQP SKK TMD SKC SKN DGT DTL DVH DGD DTT DNL DDT DCH DSH ONT ODT TSC DTS SON CSD

19/19

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2.3.2

Công trình, dự
án không thuộc
đối tượng thu
hồi đất đăng ký
mới năm 2022

114

Quỹ đất đấu giá
đường Âu Cơ -
Nguyễn Văn Trỗi
- Phạm Văn
Đồng

0.50 0.50 TT Đăk
Tô Khối 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

115

Quỹ đất đấu giá
đường Phạm
Hồng Thái (Khối
5)

0.06 0.06 TT Đăk
Tô Khối 5

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

116

Đấu giá thửa đất
riêng lẻ đường
Hoàng Thị Loan
(Khối 8)

0.03 0.03 TT Đăk
Tô Khối 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

117

Đấu giá thửa đất
riêng lẻ đường
Ngô Tiến Dũng
(Khối 5)

0.03 0.03 TT Đăk
Tô Khối 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

118

Đấu giá thửa đất
riêng lẻ đường
Đinh Công Tráng
(Khối 4)

0.03 0.03 TT Đăk
Tô Khối 8

119 Đấu giá đất thôn
4 xã Diên Bình 0.36 0.36

Xã
Diên
Bình

Thôn 4

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

120 Đấu giá đất thôn
8 xã Diên Bình 0.04 0.04

Xã
Diên
Bình

Thôn 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

121 Đấu giá đất thôn
8 xã Diên Bình 0.04 0.04

Xã
Diên
Bình

Thôn 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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122 Đấu giá đất thôn
8 xã Diên Bình 0.04 0.04

Xã
Diên
Bình

Thôn 8

Kế hoạch số 41/KH-UBND
ngày 09/3/2022 của UBND
huyện Đăk Tô về việc đấu
giá quyền sử dụng đất năm

2022 trên địa bàn huyện Đăk
Tô

123

Phương án sắp
xếp, bố trí tái
định cư, bồi
thường bằng đất
ở và giao đất có
thu tiền sử dụng
đất không thông
qua hình thức đấu
giá cho các hộ
gia đình, cá nhân
bị thu hồi đất ở
để giải phóng mặt
bằng thực hiện
dự án đầu tư:
Đường Nguyễn
Văn Trỗi (đoạn
từ đường Hùng
Vương đến
đường Phạm Văn
Đồng), thị trấn
Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum (Vị trí  tại
đường Hùng
Vương, khối 9,
thị trấn  Đăk Tô

0.05 0.05 0.05 TT Đăk
Tô

Đường Hùng
Vương, Khối

9

Quyết định số 415/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 11

năm 2020 của Uỷ ban nhân
dân huyện về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đường
Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ
đường Hùng Vương đến

đường Phạm Văn Đồng), thị
trấn Đăk Tô;

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú

LUC LUK HNK CLN RSN RST NTS CQP SKK TMD SKC SKN DGT DTL DVH DGD DTT DNL DDT DCH DSH ONT ODT TSC DTS SON CSD

21/21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



124

Phương án sắp
xếp, bố trí tái
định cư, bồi
thường bằng đất
ở và giao đất có
thu tiền sử dụng
đất không thông
qua hình thức đấu
giá cho các hộ
gia đình, cá nhân
bị thu hồi đất ở
để giải phóng mặt
bằng thực hiện
dự án đầu tư:
Đường Nguyễn
Văn Trỗi (đoạn
từ đường Hùng
Vương đến
đường Phạm Văn
Đồng), thị trấn
Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum (Vị trí  tại
đường Âu  Cơ và
đường Phạm Văn
Đồng, khối 9, thị
trấn  Đăk Tô)

0.11 0.11 0.11 TT Đăk
Tô

Đường Âu Cơ
và Phạm Văn
Đồng, Khối 9

Quyết định số 415/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 11

năm 2020 của Uỷ ban nhân
dân huyện về việc phê duyệt
báo cáo kinh tế kỹ thuật và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đường
Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ
đường Hùng Vương đến

đường Phạm Văn Đồng), thị
trấn Đăk Tô;

STT

HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN

Diện
tích quy
hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích
tăng thêm

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa

điểm
(Xã)

Vị trí trên
bản đồ địa

chính (tờ bản
đồ số, thửa

số) hoặc vị trí
trên bản đồ

hiện trạng sử
dụng đất cấp

xã

Cơ sở pháp lý Ghi
chú
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